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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO    
 

ĐỀ THI CHÍNH THỨC 

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LẦN 2 NĂM 2007 
Môn thi: LỊCH SỬ  - Trung học phổ thông không phân ban  

 

HƯỚNG DẪN CHẤM THI 
Bản Hướng dẫn chấm gồm 03 trang 

 
I. Hướng dẫn chung 

- Thí sinh trả lời câu hỏi theo cách riêng nhưng đáp ứng được yêu cầu cơ bản, giám 
khảo vẫn cho đủ điểm. 
- Việc chi tiết hoá điểm số (nếu có) so với biểu điểm phải đảm bảo không sai lệch với 
hướng dẫn chấm và được thống nhất trong Hội đồng chấm. 
- Sau khi cộng điểm toàn bài, làm tròn đến 0,50 (lẻ 0,25 làm tròn thành 0,50; lẻ 0,75 
làm tròn thành 1,0). 

II. Đáp án và thang điểm 
 

Đáp án Điểm 
ĐỀ I 
A. LỊCH SỬ VIỆT NAM (7,0 điểm) 
Câu 1 
(3,0 đ) 

 Tình hình giai cấp công nhân và giai cấp nông dân Việt Nam 
dưới tác động của Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai 
của thực dân Pháp  

 

 a. Giai cấp công nhân  
 - Ra đời sớm, trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai tăng về số lượng 

nhất là đội ngũ công nhân công nghiệp (trước Chiến tranh thế giới thứ 
nhất mới chỉ có 10 vạn đến 1929 tăng lên 22 vạn). 

0,50 

 - Có đặc điểm chung của công nhân quốc tế và có những đặc 
điểm riêng (chịu 3 tầng áp bức bóc lột; có quan hệ tự nhiên gắn 
bó với nông dân; kế thừa truyền thống yêu nước anh hùng và bất 
khuất của dân tộc; đặc biệt là sớm tiếp thu chủ nghĩa Mác-Lênin 
và ảnh hưởng của phong trào cách mạng thế giới). 

0,50 

 - Sớm trở thành một lực lượng chính trị độc lập, thống nhất, tự giác 
trong cả nước, trên cơ sở đó nhanh chóng vươn lên nắm quyền lãnh 
đạo cách mạng.  

0,50 

 b. Giai cấp nông dân  
 - Chiếm hơn 90% dân số, bị áp bức, bóc lột nặng nề.  0,50 
 - Bị bần cùng hoá, phá sản trên qui mô lớn. Một bộ phận nhỏ trở 

thành công nhân, đại bộ phận phải sống cuộc đời tá điền cực nhọc. 
0,50 

 - Là lực lượng hăng hái và đông đảo nhất, là động lực của cách 
mạng. 

0,50 

Câu 2 Tóm tắt diễn biến cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám  
(4,0 đ) - Giữa tháng 8-1945, Hội nghị toàn quốc của Đảng ở Tân Trào đã 

quyết định phát động tổng khởi nghĩa trong cả nước. Chiều 16-8, 
một đội quân giải phóng do Võ Nguyên Giáp chỉ huy tiến về thị xã 
Thái Nguyên, mở đầu cho cuộc tổng khởi nghĩa.     

0,50 

 - Ngày 18-8-1945, 4 tỉnh Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng 0,50 
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Nam đã giành được chính quyền ở tỉnh lị.  
 - Tại Hà Nội: từ 15 đến 18-8-1945, khí thế khởi nghĩa của quần chúng 

ngày càng sôi sục. Ngày 19-8-1945, Hà Nội giành được chính quyền. 
1,00 

 - Ngày 23-8-1945, Huế giành được chính quyền. 0,50 
 - Ngày 25-8-1945, Sài Gòn giành được chính quyền. 0,50 
 - Ngày 28-8-1945, hầu hết các địa phương trong cả nước giành 

được chính quyền. 
0,50 

 - Ngày 2-9-1945, tại quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
thay mặt Chính phủ lâm thời đọc Tuyên ngôn Độc lập tuyên bố 
thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hoà.  

0,50 

B. LỊCH SỬ THẾ GIỚI (3,0  điểm) 
 Trình bày nguồn gốc, nội dung của cuộc cách mạng khoa học - 

kĩ thuật lần thứ hai  
 

 a. Nguồn gốc  
 - Xuất phát từ yêu cầu của cuộc sống, cụ thể là yêu cầu của kĩ thuật, 

của sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của con người.  
0,50 

 - Để phục vụ cho việc tiến hành cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai, 
các bên tham chiến cần đi sâu nghiên cứu khoa học - kĩ thuật để tìm 
ra những loại vũ khí và phương tiện chiến tranh mới. 

0,50 

 - Những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học, kĩ thuật cuối thế 
kỉ XIX đầu thế kỉ XX tạo tiền đề và thúc đẩy sự bùng nổ cuộc cách 
mạng khoa học - kĩ thuật lần thứ hai. 

0,50 

 b. Nội dung  
 - Diễn ra trước hết trong lĩnh vực khoa học cơ bản gồm toán học, 

vật lí học, hoá học, sinh vật học. 
0,50 

 - Nghiên cứu, phát minh ra nhiều ngành khoa học mới như khoa học 
vũ trụ, khoa học du hành vũ trụ, điều khiển học.  

0,50 

 - Tìm tòi những nguồn năng lượng mới, vật liệu mới, công cụ mới;  
cuộc “cách mạng xanh” trong nông nghiệp; chinh phục vũ trụ.   

0,50 

ĐỀ II 
A. LỊCH SỬ VIỆT NAM (7,0 điểm) 
Câu 1 Những chính sách của chính quyền Xô viết Nghệ - Tĩnh  
(3,0 đ) a. Chính trị - quân sự: Kiên quyết trấn áp bọn phản cách mạng, 

thực hiện các quyền tự do dân chủ cho nhân dân, thành lập các tổ 
chức chính trị của quần chúng; thành lập các đội tự vệ vũ trang. 

1,00 

 b. Kinh tế: Bãi bỏ các thứ thuế do đế quốc và phong kiến đặt ra, 
chia lại ruộng đất công cho nông dân, bắt địa chủ giảm tô, xoá nợ. 

0,75 

 c. Văn hoá - xã hội: Bài trừ mê tín dị đoan và các hủ tục, khuyến 
khích nhân dân học chữ Quốc ngữ, giữ vững trật tự trị an xã hội, xây 
dựng tinh thần đoàn kết trong quần chúng nhân dân.  

0,75 

  Với những chính sách trên, Xô viết Nghệ - Tĩnh thực sự là chính 
quyền của dân, do dân và vì dân. 

0,50 

Câu 2 
(4,0 đ) 

Bối cảnh, nội dung, ý nghĩa lịch sử Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng (5-1941) 
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 a. Bối cảnh  
 - Chiến tranh thế giới lần thứ hai lan rộng, phát xít Đức chuẩn bị tấn 

công Liên Xô. Liên Xô tham chiến sẽ làm thay đổi tính chất của 
cuộc chiến tranh.   

0,50 

 - Nhân dân Việt Nam rên xiết dưới hai tầng áp bức Pháp - Nhật, 
tình hình trong nước ngày càng khẩn trương... Đầu năm 1941, 
lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước. Người đã triệu tập Hội nghị 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần 
thứ 8 (tại Pác Bó - Cao Bằng từ ngày 10 đến 19-5-1941).  

0,50 

 b. Nội dung  
 - Hội nghị chỉ rõ mâu thuẫn cấp bách cần phải giải quyết là mâu 

thuẫn giữa dân tộc ta với bọn đế quốc phát xít Pháp - Nhật. 
0,50 

 - Chủ trương đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc là nhiệm vụ hàng đầu 
của các dân tộc Đông Dương. 

0,50 

 - Quyết định tiếp tục tạm gác khẩu hiệu “đánh đổ địa chủ, chia ruộng đất 
cho dân cày”, thay bằng các khẩu hiệu tịch thu ruộng đất của bọn đế quốc 
và Việt gian chia cho dân cày nghèo, giảm tô, giảm tức, chia lại ruộng đất 
công tiến tới thực hiện “người cày có ruộng”. 

0,50 

 - Chủ trương thành lập Việt Nam độc lập đồng minh (gọi tắt là Việt 
Minh). 

0,50 

 c. Ý nghĩa  
 - Hoàn chỉnh sự chuyển hướng chiến lược và sách lược cách 

mạng đã đề ra từ Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần 
thứ 6 (11-1939).  

0,50 

 - Quyết định việc vận động toàn Đảng, toàn dân tích cực chuẩn bị 
tiến tới Cách mạng tháng Tám. 

0,50 

B. LỊCH SỬ THẾ GIỚI  (3,0 điểm)    -   như Đề I  
 
 

.........Hết......... 
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